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QUYẾT ĐỊNH 

Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp 
 tỉnh Hải Dương năm 2024  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị định 
số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu 
Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương;  

Căn cứ Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí 
khuyến công tỉnh Hải Dương;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3458/TTr-SCT 
ngày 16 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh 
Hải Dương năm 2024 cho 09 cá nhân (có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Mức tặng thưởng đối với mỗi cá nhân được phong tặng tại Điều 
1 là 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).  

Tổng số tiền thưởng 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng 
chẵn) từ nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Công Thương 
theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2024.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: 
Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du 
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lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh; các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND; 
- Trung tâm Công nghệ thông tin;   
- Lưu: VT, KTN.NCC (10) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lưu Văn Bản 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /12/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 
 

STT Họ và Tên Năm 
sinh Quê quán Nơi làm việc Ngành nghề 

1 Phạm Anh Dũng 1945 Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, 
huyện Tứ Kỳ 

Làng nghề thêu ren Xuân Nẻo, xã 
Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ Thêu ren 

2 Trần Thị Hà 1986 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện 
Nam Sách Công ty cổ phần gốm Chu Đậu Vẽ trang trí trên sản 

phẩm gốm, sứ 

3 Nguyễn Thị  Hiển 1986 Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang Công ty cổ phần gốm Chu Đậu Vẽ trang trí trên sản 

phẩm gốm, sứ 

4 Phạm Văn Hưng 1976 Thôn Phong Lâm, Xã Hoàng Diệu, 
huyện Gia Lộc 

Làng nghề giày da Phong Lâm, Xã 
Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc 

Thiết kế mỹ thuật và 
sản xuất giày dép da 

5 Bùi Văn Mạnh 1976 Thôn Cúc Bồ,  xã Kiến Quốc, huyện 
Ninh Giang 

Làng nghề mộc Cúc Bồ,  xã Kiến 
Quốc, huyện Ninh Giang Mộc đình, chùa 

6 Nguyễn Thị Phiu 1958 Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, 
huyện Tứ Kỳ 

Làng nghề thêu ren Xuân Nẻo, xã 
Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ Thêu ren 

7 Phạm Gia Thiện 1955 Thôn Văn Lâm, Xã Hoàng Diệu, 
huyện Gia Lộc 

Làng nghề giày da Văn Lâm, Xã 
Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc 

Thiết kế mỹ thuật và 
sản xuất giày dép da 

8 Bùi Văn Quyến 1977 Thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện 
Ninh Giang 

Làng nghề mộc Cúc Bồ,  xã Kiến 
Quốc, huyện Ninh Giang Mộc đình, chùa 

9 Vũ Văn Thảo 1977 Thôn Phong Lâm, Xã Hoàng Diệu, 
huyện Gia Lộc  

Làng nghề giày da Phong Lâm, Xã 
Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc 

Thiết kế mỹ thuật và 
sản xuất giày dép da 
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